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QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ TÀI LIỆU DUY TRÌ, CẬP NHẬT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CỤC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
CỤC TRƯỞNG CỤC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ/TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lê chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;
Căn cứ Quyết định số 638/QĐ-BTP ngày 06/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường nhà nước;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Cục Bồi thường nhà nước.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố tài liệu duy trì, cập nhật Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Bồi thường nhà nước phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động quản lý nhà nước (có danh mục đính kèm).
Điều 2. Các phòng chuyên môn và công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng có trách nhiệm nghiên cứu và tuân thủ áp dụng vào công việc của mình theo đúng các quy định.
Ban chỉ đạo triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Cục Bồi thường nhà nước có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc áp dụng bộ tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng đã ban hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Cục và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh (để báo cáo);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Cục Công nghệ thông tin (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP.
	CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Văn Bốn


 
DANH MỤC
TIẾP TỤC TÀI LIỆU DUY TRÌ, CẬP NHẬT HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CỤC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 75/QĐ-BTP ngày 27/12/2021 của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước)
	STT
	Tên tài liệu
	Mã hiệu
	Lần ban hành
	Ghi chú

	1. Thủ tục theo Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng (Ban hành theo Quyết định số 76/QĐ-BTNN ngày 02/12/2020 của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015)
	1. Thủ tục theo Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng (Ban hành theo Quyết định số 76/QĐ-BTNN ngày 02/12/2020 của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015)
	1. Thủ tục theo Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng (Ban hành theo Quyết định số 76/QĐ-BTNN ngày 02/12/2020 của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015)
	 
	 

	1.
	Chính sách chất lượng
	CSCL
	02
	 

	2.
	Mục tiêu chất lượng
	MTCL
	02
	 

	3.
	Mô hình HTQLCL
	MHHTQLCL
	01
	 

	4.
	Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản
	QT-01
	01
	 

	5.
	Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội
	QT-02
	01
	 

	6.
	Quy trình đánh giá nội bộ HTQLCL
	QT-03
	01
	 

	7.
	Quy trình kiểm soát và xử lý công việc không phù hợp
	QT-04
	01
	 

	8.
	Quy trình thực hiện hành động khắc phục
	QT-05
	01
	 

	9.
	Quy trình xem xét của Lãnh đạo về HTQLCL
	QT-06
	01
	 

	2. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính (Ban hành theo Quyết định số 76/QĐ-BTNN ngày 02/12/2020 của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015)
	2. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính (Ban hành theo Quyết định số 76/QĐ-BTNN ngày 02/12/2020 của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015)
	2. Quy trình giải quyết thủ tục hành chính (Ban hành theo Quyết định số 76/QĐ-BTNN ngày 02/12/2020 của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015)
	 
	 

	10.
	Xác định cơ quan giải quyết bồi thường
	QT-01/TTHC
	01
	 

	11.
	Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại
	QT-02/TTHC
	01
	 

	12.
	Phục hồi danh dự
	QT-03/TTHC
	01
	 

	3. Quy trình nội bộ (Ban hành theo Quyết định số 76/QĐ-BTNN ngày 02/12/2020 của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015)
	3. Quy trình nội bộ (Ban hành theo Quyết định số 76/QĐ-BTNN ngày 02/12/2020 của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015)
	3. Quy trình nội bộ (Ban hành theo Quyết định số 76/QĐ-BTNN ngày 02/12/2020 của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước về công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015)
	 
	 

	13.
	Quản lý công văn đi, đến
	QT-01/NB
	01
	 

	14.
	Quản lý tài sản, trang thiết bị
	QT-02/NB
	01
	 

	15.
	Tổ chức mua sắm
	QT-03/NB
	01
	 

	16.
	Họp xem xét của lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng
	QT-04/NB
	01
	 

	17.
	Xét thi đua khen thưởng
	QT-05/NB
	01
	 


 
